
Đơn vị tính: triệu đồng

A B 1=2+3 2 3 4 5 6=5/1*100 7=1-5 8

A DỰ TOÁN THU NSNN

A.1 Thu phí, lệ phí

A.2 Thu khác

B DỰ TOÁN CHI NSNN 26.637 26.637 0 7.688 25.315              95   1.322

* Vốn trong nước

* Vốn ngoài nước

I SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

II SỰ NGHIỆP KHOA HỌC 17.522 17.522 2.471 16.966              97   556

III SỰ NGHIỆP KINH TẾ 1.389 1.389 823 1.389            100   0

IV SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 7.726 7.726 5.217 6.960              90   766

V QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

……

Chỉ tiêu nhiệm vụ, đề án, dự án

Tổng 

cộng

 BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Đơn vị: Viện Khoa học KTTVBĐKH

                 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Đến ngày 24 tháng 12 năm 2021        

(Phụ lục theo Công văn số    /VKTTVBĐKH ngày        tháng       năm 2021 của Viện trưởng Viện Khoa học KTTVBĐKH)

Phụ lục số 02

Quý 4 

(T12)

Dự toán 

được giao 

trong năm

DT được sử dụng trong năm

TT

Dự toán 

còn lại tại 

KB

Ghi 

chú

Kinh phí đã rút tại KB (hoặc số 

thu phí)

Đạt tỷ lệ 

(%)

Lũy kế từ 

đầu năm

Dự toán 

năm trước 

chuyển sang

BCGN-Chi tiết dự án, nhiệm vụ 1
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